BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO

Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg 

ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố 

Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam
 
I. Sự cần thiết sửa đổi Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg.

Theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải, định kỳ 05 năm, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét công bố danh mục phân loại cảng biển trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.

Từ năm 2013 đến nay có rất nhiều bến cảng, cầu cảng được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng theo quy hoạch, việc cập nhật Danh mục phân loại cảng biển các cảng biển, bến cảng, cầu cảng mới sẽ giúp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải, hải quan, biên phòng, kiểm dịch y tế, động thực vật và quản lý hành chính của địa phương nơi có cảng biển được thuận lợi, tạo cơ sở cho việc xác định phạm vi ranh giới cảng biển (bao gồm vùng đất, vùng nước cảng biển) rõ ràng, cụ thể theo quy định của pháp luật Việt Nam và tập quán hàng hải quốc tế.

Quyết định số số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam được căn cứ trên cơ sở Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2005; Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc quản lý cảng biển và luồng hàng hải. Từ đó đến nay, Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2005 đã được thay thế bằng Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015; Nghị định số 21/2012/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định 58/2018/NĐ-CP. Cách phân loại và tiêu chí phân loại cảng biển đã được thay đổi.
Ngoài ra, quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển cũng đã được cập nhập, thay đổi gồm: Quyết định của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: số 2367/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (nhóm 1); số 2368/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc Trung Bộ (nhóm 2); số 2367/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Trung Trung Bộ (nhóm 3); số 2370/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016  phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Nam Trung Bộ (nhóm 4); số 3655/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2017 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Đông Nam Bộ (nhóm 5); số 3383/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2016 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đồng bằng sông Cửu Long (nhóm 6); cùng một số quyết định khác có liên quan.
Do vậy việc xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là hết sức cần thiết.

II. Quá trình soạn thảo Quyết định.

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải, Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì, giao Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng Dự thảo Quyết định.

Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức xây dựng dự thảo, lấy ý kiến các Cảng vụ Hàng hải, hoàn thiện dự thảo, trình Bộ Giao thông vận tải dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 29/11/2013 công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam tại tờ trình số 3089/TTr-CHHVN ngày 22/8/2019. Trên cơ sở đó Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số      /BGTVT-KCHT lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với dự thảo Quyết định: các Bộ, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ưng nới có cảng biển; các Hiệp hội, các doanh nghiệp và đăng lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải để lấy ý kiến rộng rãi.
Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Bộ Giao thông vận tải đã chỉnh lý, hoàn chỉnh lại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

III. Quan điểm và nguyên tắc xây dựng Dự thảo.

- Tuân thủ các quy định về hình thức, trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các quy định pháp luật có liên quan khác.

- Phù hợp với Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 và Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Bảo đảm nguyên tắc phù hợp với hoạt động thực tế.

IV. Mội số nội dung cơ bản của Dự thảo

Dự thảo Quyết định gồm 04 Điều và 02 Phụ lục:
1. Về phạm vi và phương pháp xây dựng: rà soát, nghiên cứu các thông tin về hiện trạng, định hướng phát triển các cảng biển, bến cảng, cầu cảng tại quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam; cách phân loại và tiêu chí phân loại được quy định tại Bộ luật hàng hải Việt Nam; quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 6 nhóm cảng biển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; quyết định công bố mở cảng biển, bến cảng, cầu cảng của cơ quan có thẩm quyền để đưa ra danh mục phân loại cảng biển và danh mục bến cảng thuộc cảng biển.

2. Xác định danh mục và phân loại cảng biển:

a) Khái niệm cảng biển, bến cảng, cầu cảng theo quy định của Bộ Luật Hàng hải 2015 và Nghị định số 58/2017/NĐ-CP của Chính phủ
b) Về phân loại cảng biển: Điều 75, Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 quy định:

- Cảng biển đặc biệt là cảng biển có quy mô lớn phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng và có chức năng trung chuyển quốc tế hoặc cảng cửa ngõ quốc tế; (tương đương cảng biển loại 1A tại Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg).
- Cảng biển loại I là cảng biển có quy mô lớn phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng (bao gồm các cảng dầu khí ngoài khơi);
- Cảng biển loại II là cảng biển có quy mô vừa phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng;

- Cảng biển loại III là cảng biển có quy mô nhỏ phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

* Theo quy định tại Điều 73 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015, cảng dầu khí ngoài khơi là công trình được xây dựng, lắp đặt tại khu vực khai thác dầu khí ngoài khơi cho tàu thuyền đến, rời để bốc dỡ hàng hóa và thực hiện dịch vụ khác. Do đó, theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP, cảng dầu khí ngoài khơi thuộc thẩm quyền công bố mở, đóng của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

Cảng dầu khí ngoài khơi được thiết lập để đáp ứng cho tàu thuyền ra, vào, khai thác cho từng mỏ dầu khí ngoài khơi cụ thể, có tầm quan trọng để đối với việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đối chiếu với các tiêu chí đánh giá cảng biển và do tính đặc thù của cảng dầu khí ngoài khơi, Bộ Giao thông vận tải không phân loại cảng dầu khí ngoài khơi theo loại cảng biển (loại I, loại II, loại III) nhưng vẫn xác định đây là cảng biển và công bố vào danh mục riêng tại phụ lục. 

V. Đánh giá tác động
1. Tác động về kinh tế
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ định hướng phân bổ hợp lý các nguồn lực cho phát triển cảng biển. Các cảng biển, dự án cảng biển có tác động kinh tế - xã hội lớn sẽ được định hướng ưu tiên về đầu tư trong đó có vốn, cơ chế và các nguồn lực khác. Các cảng biển khác được khuyến khích và tạo thuận lợi trong việc đầu tư xây dựng và khai thác.

2. Tác động về hệ thống pháp luật

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sẽ thống nhất tên gọi, phạm vi ranh giới và tiêu chí cảng biển theo đúng quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015.

3. Tác động đến các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là một trong những cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam theo quy hoạch hợp lý và thống nhất trên quy mô cả nước, phát huy sự phối hợp hiệu quả giữa các ngành, địa phương, bố trí quỹ đất, mặt nước... đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng.
4. Khả năng tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tác động khác

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giúp cho việc quản lý nhà nước về hàng hải, hải quan, biên phòng, y tế, kiểm định động, thực vật và quản lý hành chính của địa phương nơi có cảng biển được thuận lợi, tạo cơ sở cho việc xác định phạm vi ranh giới một cảng biển (bao gồm vùng đất, vùng nước cảng biển) rõ ràng, cụ thể theo quy định của pháp luật Việt Nam và tập quán hàng hải quốc tế.

Phân loại cảng biển góp phần thống nhất quản lý nhà nước về cảng biển, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, định hướng đầu tư cho các cảng biển, giúp cho các doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác của từng bến cảng, cầu cảng trong cảng biển và quảng bá thương hiệu cho từng bến cảng, cảng biển.
Như vậy, dự thảo Quyết định cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập của ngành hàng hải nước ta theo hướng quy mô lớn, hiện đại; bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật về hàng hải và pháp luật khác có liên quan thuộc hệ thống pháp luật nhà nước. Dự thảo Quyết định khi được ban hành sẽ hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động quản lý, khai thác cảng, là sơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước quản lý ngày càng hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ngành hàng hải.

Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động trong quá trình soạn thảo Quyết định thay thế Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ công bố danh mục phân loại cảng biển Việt Nam. 
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